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Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       
Bạch Đằng, ngày        tháng      năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đội xung kích phòng, chống thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự phường Bạch Đằng năm 2026 
 

     CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

 Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013, Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020; 

 Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều;  

 Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ Ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai Quốc gia đến năm 2025; 

 Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về 

việc Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

 Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành hướng dẫn xây dựng và củng cố 

Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã; 

 Căn cứ nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ 

dân sự trên địa bàn phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng năm 2026; 

Theo đề nghị của các ông: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Trưởng 

phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đội xung kích phòng chống thiên tai phường Bạch 

Đằng năm 2026, gồm các ông/bà giữ các chức vụ sau: 

* Đội trưởng: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường. 

* Đội phó: 

- Phó Chỉ huy BCH Quân sự phường; 

- Phó Trưởng Công an phường; 

- Phó Chủ tịch UBMTTQ phường phụ trách Đoàn thanh niên. 

* Đội viên: Số lượng đội viên tối thiểu 75 người, bao gồm các thành phần: 

 - Dân quân tự vệ; 

 - Công an phường; 

 - Hội cựu chiến binh; 

 - Hội phụ nữ; 
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 - Đoàn thanh niên; 

 - Công chức phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; 

 - Công chức Văn phòng HĐND&UBND; 

 - Công chức phòng Văn hóa - Xã hội; 

 - Y tế phường; 

- Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận, 

trên địa bàn phường. 

* Tổ, nhóm xung kích Phòng chống thiên tai: Đội xung kích được cơ cấu 

gồm các Tổ tại mỗi Tổ dân phố và các Nhóm chuyên môn. 

- Tổ xung kích phòng chống thiên tai: Được lập ở các Tổ dân phố do đội 

trưởng Dân quân tự vệ hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố kiêm nhiệm; 

- Nhóm chuyên môn: Các nhóm chuyên môn gồm: Thông tin liên lạc, hậu 

cần; y tế; an ninh trật tự; thống kê thiệt hại, xác định nhu cầu cứu trợ. Trưởng 

các nhóm do công chức phụ trách lĩnh vực, lãnh đạo công an phường hoặc 

trưởng các tổ chức, đoàn thể phường kiêm nhiệm. 

Điều 2. Đội xung kích phòng chống thiên tai phường có vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

1. Vị trí, chức năng 

- Là lực lượng chủ chốt tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch và phương án phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn của phường, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường quyết định 

thành lập và được kiện toàn hàng năm; 

- Hoạt động dưới sự quản lý, chỉ đạo của Trưởng BCH phường; 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ dưới sự phân công của Chỉ huy cấp trên và 

Trưởng BCH phường trong trường hợp xảy ra thiên tai vượt quá khả năng ứng 

phó của phường có sự chi viện của lực lượng cấp trên. 

2. Nhiệm vụ 

Đội xung kích là lực lượng tại chỗ tham gia xử lý giờ đầu, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong hoạt động phòng ngừa, ứng phó 

và khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiệm vụ của Đội xung kích bao gồm các nhiệm 

vụ chung và nhiệm vụ cụ thể phù hợp với đặc thù thiên tai tại từng vùng, khu 

vực, như sau: 

2.1. Nhiệm vụ chung 

* 09 Nhiệm vụ thường xuyên 

(1) Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống 

thiên tai (PCTT), phương án ứng phó thiên tai của phường; 

(2) Tập huấn, diễn tập ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; 
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(3) Tham gia tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách 

nhiệm của nhân dân trong PCTT; 

(4) Theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến thiên tai; báo cáo 

kịp thời với Trưởng BCH phường và thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn bằng các biện pháp phù hợp; 

(5) Kiểm tra, phát hiện nguy cơ mất an toàn đối với nơi ở của người dân, 

các công trình, cơ sở hạ tầng trên địa bàn; chủ động xử lý và kịp thời thông tin 

đến người dân và Trưởng BCH phường để xử lý; 

(6) Kiểm tra, đôn đốc các tổ chức chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, 

trang thiết bị theo phương án được phê duyệt để chủ động phòng, chống khi có 

thiên tai; hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị vật dụng, nhu yếu phẩm thiết 

yếu đảm bảo an toàn đời sống và sinh hoạt khi thiên tai xảy ra; 

(7) Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, kịp thời báo cáo chính quyền, cơ quan 

chuyên môn để xử lý khi có các hành vi vi phạm pháp luật về PCTT; 

(8) Quản lý, sử dụng đúng mục đích các trang thiết bị phục vụ công tác 

PCTT được giao theo quy định; 

(9) Thực hiện các nhiệm vụ PCTT khác theo sự điều động, phân công của 

Trưởng BCH phường. 

* 04 Nhiệm vụ trước khi xảy ra thiên tai 

(1) Kiểm tra các điểm tránh trú, sẵn sàng sơ tán người dân ở khu vực có 

nguy cơ rủi ro đến nơi an toàn; xác định cụ thể số lượng hộ, người cần sơ tán 

của từng Tổ dân phố; ưu tiên hỗ trợ người già, tàn tật, trẻ em, phụ nữ có thai; 

đảm an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và hậu cần tại nơi tránh trú; 

(2) Kiểm tra, phân giao phương tiện, trang thiết bị cho các Tổ/nhóm Đội 

xung kích và triển khai lực lượng thường trực để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ 

theo phương án được duyệt và chỉ đạo của Trưởng BCH phường; 

(3) Triển khai lực lượng canh gác, cảnh báo (cắm biển, thông báo,...), 

hướng dẫn phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tại 

những nơi nguy cơ rủi ro cao khi xảy ra thiên tai; 

(4) Tham gia hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình gia cố, chằng 

chống nhà cửa, biển hiệu, cắt tỉa cành cây, bảo vệ các cơ sở hạ tầng, sản xuất. 

* 06 Nhiệm vụ trong thiên tai 

(1) Theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, kiểm tra các khu vực có nguy cơ 

cao (ngầm tràn, nơi bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt,...), phát hiện kịp thời xử lý các 

sự cố báo cáo Trưởng BCH phường và triển khai lực lượng, phương tiện ứng 

phó và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) ngay giờ đầu theo các phương án đã được phê 

duyệt; 
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(2) Phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí nơi ở tạm, sơ tán khẩn cấp 

người tại những nơi xảy ra sự cố và các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; 

(3) Phối hợp, hỗ trợ các các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan bảo đảm 

giao thông, thông tin liên lạc, tiếp nhận, phân phối hàng viện trợ, lương thực, 

thuốc chữa bệnh, nước uống, nhu yếu phẩm cho những người bị ảnh hưởng, đặc 

biệt là tại những khu vực bị chia cắt, cô lập; 

(4) Hỗ trợ các đoàn công tác cấp trên triển khai hoạt động trên địa bàn khi 

có yêu cầu; tham gia, phối hợp triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trưởng 

BCH phường và Chỉ huy trưởng lực lượng chi viện cấp trên khi xảy ra thiên tai 

vượt quá khả năng ứng phó của phường; 

(5) Tham gia, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tài 

sản của nhà nước và nhân dân tại khu vực xảy ra thiên tai cũng như nơi tránh trú; 

(6) Sẵn sàng chi viện, hỗ trợ cho các Tổ dân phố, vùng lân cận khi có yêu 

cầu hoặc điều động của cấp có thẩm quyền. 

* 06 Nhiệm vụ sau thiên tai 

(1) Khẩn trương phối hợp thực hiện nhiệm vụ cứu chữa người bị thương, 

tìm kiếm người mất tích; hỗ trợ gia đình mai táng người bị thiệt mạng; 

(2) Tham gia cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nhu yếu 

phẩm thiết yếu khác; hỗ trợ người dân từ nơi sơ tán trở về, sửa chữa, thu dọn 

nhà cửa, vệ sinh môi trường đề phòng dịch bệnh; 

(3) Tham gia, hỗ trợ sửa chữa, khôi phục công trình PCTT, giao thông và 

các công trình hạ tầng công cộng; 

(4) Tham gia đánh giá thiệt hại, nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ của người dân và 

các hoạt động khắc phục hậu quả phục hồi sản xuất, ổn định đời sống; 

(5) Thu dọn, tổng hợp vật tư, phương tiện về nơi tập kết; sửa chữa vật tư 

bị hư hỏng, sẵn sàng phục vụ khi có tình huống thiên tai khác xảy ra; 

(6) Thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau 

thiên tai trên địa bàn theo sự chỉ đạo của UBND và Trưởng BCH phường. 

2.2. Nhiệm vụ đặc thù 

* 05 Nhiệm vụ trước thiên tai 

(1) Thông tin thường xuyên, kịp thời về tình hình thiên tai và chỉ đạo của 

BCH phường đến tổ chức, hộ gia đình, đặc biệt là nơi có nguy cơ cao bị ngập 

úng, sạt nở, chia cắt, cô lập như: Bãi sông, trong các đê, làng chài ven sông,...; 

(2) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn kiểm tra 

các tuyến đê, kè, hồ đập, chống úng, các công trình đang thi công, phát hiện kịp 

thời sự cố, hư hỏng báo cáo Trưởng BCH phường để có biện pháp xử lý; 
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(3) Phối hợp với lực lượng quản lý đê chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, 

phương tiện; tham gia tuần tra, canh gác đê, kè thuộc địa bàn theo cấp báo động, 

kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý giờ đầu các sự cố; 

(4) Tham gia hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, công ty trên địa bàn tổ chức vớt 

bèo, rác trên các kênh trục, bể hút trạm bơm để việc vận hành tiêu úng được an 

toàn, hiệu quả; khơi thông dòng chảy, củng cố bờ bao, kiểm tra hệ thống kênh 

tiêu, tiêu thoát nước đệm ở những vùng trũng, thấp có nguy cơ bị ngập úng để 

chủ động ứng phó với mưa lũ sau bão gây ra; 

(5) Hỗ trợ người dân thu hoạch hoa mầu, thủy sản, vật nuôi để giảm thiểu 

thiệt hại. 

* 04 nhiệm vụ trong thiên tai 

(1) Tăng cường tuần tra, canh gác, trường hợp phát hiện các sự cố về công 

trình, nhà ở, hệ thống điện, hệ thống thông tin, ảnh hưởng an toàn người dân và 

công tác chỉ đạo ứng phó của chính quyền phải kịp thời thông báo đến các đối 

tượng bị ảnh hưởng và báo cáo Trưởng BCH phường chỉ đạo xử lý; 

(2) Hỗ trợ và triển khai sơ tán người dân tại các khu vực bị ngập úng, chia 

cắt, cô lập đến nơi an toàn; 

(3) Hướng dẫn, hạn chế hoặc cấm người, phương tiện đi vào các tuyến 

đường bị ngập sâu, chia cắt, bố trí trang thiết bị hỗ trợ người và phương tiện 

tham gia giao thông đảm bảo an toàn; 

(4) Tham gia kiểm tra, phát hiện các sự cố đê điều, đê nội đồng để thông 

báo kịp thời cho chính quyền, cơ quan chuyên môn và phối hợp triển khai xử lý; 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND&UBND phường, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn phường và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ huy PTDS thành phố; 

- Sở NNMT; 

- TT Đảng uỷ phường; 

- TT HĐND phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Minh 
 

  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 
Nguyễn Thái Hòa 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở NN&MT; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Thuế TP Hải Phòng; Thuế cơ sở 4; 

- Kho bạc Nhà nước khu vực III; 

- Văn phòng ĐKĐĐ; 

- Lưu: VT, KTHT&ĐT (02b). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 
Nguyễn Thái Hòa 
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DANH SÁCH THAM GIA ĐỘI XUNG KÍCH PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     /6/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Bạch Đằng) 
 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

1 Bùi Xuân Tùng Chỉ huy trưởng BCH 

Quân sự phường 

Đội trưởng 0365647379 

2 Hoàng Xuân Trường Phó CHT BCH  

Quân sự phường 

Đội phó 0704594352 

3 Nguyễn Đức Nam Trợ lý BCH  

Quân sự phường 

Đội phó 0981321871 

4 Hoàng Bá Mạnh Phó trưởng Công an 

phường 

Đội phó 0904350123 

5 Dương Quang Linh Phó trưởng Công an 

phường 

Đội phó 0983415058 

 
Tổ xung kích TDP 01 Gia Minh 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

6 Vũ Văn Tín BTCB, TB CTMT Tổ trưởng 978807108 

7 Nguyễn Thị Thảo Tổ trưởng TDP Tổ viên 0395 139067 

8 Lê Thị Thu Huyền Tổ phó TDP Tổ viên 0982 202091 

 

Tổ xung kích TDP 02 Gia Minh 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

9 Bùi Văn Tuấn Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0936 757086 

10 Nguyễn Hoàng Nga Tổ trưởng TDP  Tổ viên 0787 369951 

11 Vũ Thị Nhung Trưởng ban CTMT Tổ viên 919185545 

12 Đào Văn Lương Tổ phó TDP Tổ viên 0388 615896 

 

Tổ xung kích TDP Thủy Minh  

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

13 Nguyễn Văn Tuyến          Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 342386457 

14 Vũ Thị Cảnh  Tổ trưởng TDP Tổ viên 0365 214278 

15 Nguyễn Văn Huấn  Tổ phó TDP Tổ viên 384887539 

16 Nguyễn Thị Canh  Trưởng ban CTMT Tổ viên 395085770 

 

Tổ xung kích TDP 01 Gia Đức 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

17 Phạm Xuân Tẩn Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0977821305 

18 Đỗ Văn Hiệp PBT Chi bộ Tổ viên 0942020756 

19 Ngô Đức Cảnh Tổ trưởng TDP Tổ viên 0379738593 

20 Nguyễn Văn Uyển Tổ phó TDP, TB CTMT Tổ viên 0973024055 

 

Tổ xung kích TDP 02 Gia Đức 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

21 Đỗ Văn Hoàng Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0384395779 

22 Nguyễn Văn Thương Tổ trưởng TDP Tổ viên 0936102460 

23 Trương Thị Thuý Tổ phó TDP, TB CTMT Tổ viên 0357342824 
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Tổ xung kích TDP 03 Gia Đức 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

24 Đinh Khắc Thăng Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0347208937 

25 Nguyễn Thị Luật Tổ trưởng TDP Tổ viên 034636122 

26 Bùi Thị Lanh Tổ phó TDP Tổ viên 0399885109 

27 Bùi Khắc Ngần Trưởng ban CTMT Tổ viên 0352536772 
 

Tổ xung kích TDP 04 Gia Đức 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

28 Nguyễn Thị Hiền BTCB, TB CTMT Tổ trưởng 0866767905 

29 Bùi Khắc Soạn Tổ trưởng TDP Tổ viên 0355897773 

30 Nguyễn Văn My Tổ phó TDP Tổ viên 0385274271 
 

Tổ xung kích TDP Giá 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

31 Đỗ Văn Muôn Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0379722642 

32 Nguyễn Anh Tuấn PBT CB, Tổ trưởng TDP Tổ viên 0903275561 

33 Nguyễn Tiến Cường Tổ phó TDP Tổ viên 0382303950 

34 Bùi Khắc Đề Trưởng ban CTMT Tổ viên 0364289375 
 

Tổ xung kích TDP 01 Minh Tân 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

35 Đỗ Thị Xã BTCB, TB CTMT Tổ trưởng 0389 449583 

36 Vũ Văn Đào PBT CB-Tổ trưởng TDP Tổ viên 0399630103 

37 Đỗ Đức Lành Tổ phó TDP Tổ viên 0343771747 
 

Tổ xung kích TDP 02 Minh Tân 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

38 Nguyễn Hữu Hoán BTCB, TB CTMT Tổ trưởng 0374 341566 

39 Nguyễn Thị Viết PBT CB, Tổ trưởng TDP Tổ viên 0788260278 

40 Nguyễn Thị Giang Tổ phó TDP Tổ viên 0934221544 
 

Tổ xung kích TDP 03 Minh Tân 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

41 Vũ Thị Lý BTCB, TB CTMT Tổ trưởng 0365797928 

42 Vũ Nhân Thảo PBT CB, Tổ trưởng TDP Tổ viên 0968932627 

43 Vũ Thị Huệ Tổ phó TDP Tổ viên 0386610544 

Tổ xung kích TDP 04 Minh Tân 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

44 Vũ Thị Phượng BT Chi bộ Tổ trưởng 0353 384012 

45 Đinh Đức Huân Trưởng ban CTMT Tổ viên 0775 060246 

46 Vũ Đình Tường PBT CB-Tổ trưởng TDP Tổ viên 034 392 9347 

47 Vũ Đức Quang Tổ phó TDP Tổ viên 0365300470 

 

Tổ xung kích TDP 05 Minh Tân 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

48 Đỗ Đức Đĩnh BTCB, TB CTMT Tổ trưởng 0902 035835 

49 Vũ Thị Chúc PBT CB, Tổ trưởng TDP Tổ viên 0389804622 

50 Đỗ Thị Hà Tổ phó TDP Tổ viên 0395845897 
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Tổ xung kích TDP 06 Minh Tân 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

51 Vũ Đình Thăng BTCB, TB CTMT Tổ trưởng 0914 282519 

52 Đỗ Đăng Thanh PBT CB, Tổ trưởng TDP Tổ viên 078 316 9214 

53 Vũ Đình Điểu Tổ phó TDP Tổ viên 0346 523577 

 

Tổ xung kích TDP 07 Minh Tân 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

54 Lê Thị Xinh BTCB, TB CTMT Tổ trưởng 0976678601 

55 Nguyễn Cát Thành PBT CB, Tổ trưởng TDP Tổ viên 0936821844 

56 Nguyễn Văn Phòng Tổ phó TDP Tổ viên 0942430841 

 

Tổ xung kích TDP 08 Minh Tân 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

57 Đinh Đức Hải BTCB, TB CTMT Tổ trưởng 0763317929 

58 Bùi Thị Huỳ PBT CB, Tổ trưởng TDP Tổ viên  0936296272 

59 Vũ Thị Nhàn Tổ phó TDP Tổ viên 0397261040 

 

Tổ xung kích TDP 09 Minh Tân 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

60 Cù Thị Vần BT CB TB CTMT Tổ trưởng 0769289682 

61 Bùi Thị Bình PBT CB, Tổ trưởng TDP Tổ viên 0986309481 

62 Vũ Thị Xuân Tổ phó TDP Tổ viên 0934695238 

 

Tổ xung kích TDP 10 Minh Tân 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

63 Bùi Doãn Dũng Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0399 172431 

64 Nguyễn Thị Lượng TB CTMT Tổ viên 0787 303111 

65 Vũ Thị Hiển PBT CB, Tổ trưởng TDP Tổ viên 0353 950609 

66 Vũ Đình Quang Tổ phó TDP Tổ viên 0906164446 
 

Tổ xung kích TDP 01 Ngũ Lão 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

67 Đoàn Quang Hợp Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0913272294 

68 Bùi Văn Hiệu Tổ trưởng TDP Tổ viên 0763357225 

69 Đoàn Văn Huynh Trưởng ban CTMT Tổ viên 0973194306 

Tổ xung kích TDP 02 Ngũ Lão 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

70 Đoàn Văn Hòa Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0912939368 

71 Đoàn Văn Đĩnh Tổ trưởng TDP Tổ viên 0987453475 

72 Đoàn Văn Xòa Trưởng ban CTMT Tổ viên 0973194306 

 

Tổ xung kích TDP 03 Ngũ Lão 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

73 Bùi Đức Hảo Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0903232976 

74 Hoàng Văn Quản Tổ trưởng TDP Tổ viên 0768380066 

75 Phạm Văn Thụ Trưởng ban CTMT Tổ viên 0765754621 
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Tổ xung kích TDP 04 Ngũ Lão 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

76 Đỗ Mạnh Cương Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0914537710 

77 Bùi Văn Ty Tổ trưởng TDP Tổ viên 0384180919 

78 Bùi Văn Nhịn Trưởng ban CTMT Tổ viên 0794180187 

 

Tổ xung kích TDP 05 Ngũ Lão 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

79 Đinh Thị Thuý Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0915.791.618 

80 Lâm Quốc Hùng PBT CB, Tổ trưởng TDP Tổ viên 0934.504.375 

81 Đỗ Văn Thiều Trưởng ban CTMT Tổ viên 0779.253.596 

 

Tổ xung kích TDP 06 Ngũ Lão 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

82 Đỗ Xuân Thơi Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0904137265 

83 Đỗ Quốc Cường PBT CB, Tổ trưởng TDP Tổ viên 0396812502 

84 Nguyễn Thị Mùi Trưởng ban CTMT Tổ viên 0393166614 
 

Tổ xung kích TDP 07 Ngũ Lão 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

85 Nguyễn Thị Vân BTCB, TB CTMT Tổ trưởng 0866656256 

86 Vũ Mạnh Hùng PBT CB, Tổ trưởng TDP Tổ viên 0936900092 

87 Đỗ Văn Khá Tổ trưởng TDP Tổ viên 0936878058 

 

Tổ xung kích TDP 08 Ngũ Lão 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

88 Nguyễn Văn Đại BTCB, TB CTMT  Tổ trưởng 0349034348 

89 Nguyễn Văn Hiếu PBT, Tổ trưởng TDP Tổ viên 0963211755 

90 Nguyễn Văn Minh Trưởng ban CTMT Tổ viên 0936205398 

 

Tổ xung kích TDP 9 Ngũ Lão 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

91 Phạm Văn Tỉnh Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng 0866835545 

92 Bùi Quang Dần PBT CB, Tổ trưởng TDP Tổ viên 0797867899 

93 Cao Văn Hanh Trưởng ban CTMT Tổ viên 0913242129 

 

Tổ xung kích TDP 10 Ngũ Lão 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

94 Nguyễn Thị Đang Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0779204877 

95 Bùi Văn Phong PBT CB, Tổ trưởng TDP Tổ viên 0946270969 

96 Nguyễn Thị Thuỳ Trưởng ban CTMT Tổ viên 0934899186 

 

Tổ xung kích TDP 11 Ngũ Lão 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

97 Bùi Văn Viên BTCB Tổ trưởng 0334797015 

98 Bùi Văn Nghĩa PBT CB, Tổ trưởng TDP Tổ viên 0981525632 

99 Đỗ Thị Phúc Trưởng ban CTMT Tổ viên 0823558559 
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Tổ xung kích TDP Quyết Hùng 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

100 Vũ Đình Hoan BTCB, TB CTMT Tổ trưởng 0836462663 

101 Bùi Văn Ngàn PBT CB, Tổ trưởng TDP Tổ viên 0943607066 

102 Trịnh Văn Chí Tổ phó TDP Tổ viên 852797155 

103 Nguyễn Thị Mai Chi ủy viên Tổ viên 827021749 

 

Tổ xung kích TDP Quyết Tâm 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

104 Phạm Anh Đức BTCB, TB CTMT Tổ trưởng 0967431889 

105 Bùi Tuyến Đường Phó BTCB Tổ viên   

106 Bùi Văn Hường Tổ trưởng TDP Tổ viên   

107 Hoàng Thị Hương  Tổ phó TDP Tổ viên 09717388504 

 

Tổ xung kích TDP Quyết Tiến 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

108 Cù Thị Lan BTCB, TB CTMT Tổ trưởng 0395421382 

109 Lê Viết Trung PBT CB, Tổ trưởng TDP Tổ viên 0969329956 

110 Mai Đình Kỳ Tổ phó TDP Tổ viên 0849388601 

 

Tổ xung kích TDP Quyết Thắng 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

111 Lê Thị Luân BTCB, TB CTMT Tổ trưởng 0912248105 

112 Bùi Thị Nga PBT CB, Tổ trưởng TDP Tổ viên 0788247957 

113 Đàm Thị Liễu Tổ phó TDP Tổ viên 0392671562 

 

Tổ xung kích TDP Đà Nẵng 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

114 Nguyễn Xuân Quang BTCB, TB CTMT Tổ trưởng 0904383923 

115 Lê Văn Ngọt PBT CB, Tổ trưởng TDP Tổ viên 0904400950 

116 Lê Thị Tươi Tổ phó TDP Tổ viên 0969045419 

 

Tổ xung kích TDP Hoàng Tôn 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

117 Nguyễn Hồng Chung BTCB, TB CTMT Tổ trưởng 0906248990 

118 Bùi Văn Huấn PBT Chi bộ Tổ viên 0912295234 

119 Vũ Văn Long Tổ trưởng TDP  Tổ viên 0904553593 

120 Vũ Thị Dịu Tổ phó TDP Tổ viên 0975804794 

 

Tổ xung kích TDP Quyết Thành 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

121 Phạm Thị Lấn BTCB, TB CTMT Tổ trưởng 0776255685 

122 Đàm Trí Tính PBT Chi bộ Tổ viên 0983968299 

123 Nguyễn Văn Tiền Tổ trưởng TDP  Tổ viên 0979589015 

124 Bùi Thị Liệu Tổ phó TDP Tổ viên 0365233379 
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Tổ xung kích TDP Bạch Đằng 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

125 Nguyễn Thị Luyến BTCB, TB CTMT Tổ trưởng 0948013798 

126 Nguyễn Văn Phương PBT Chi bộ Tổ viên 0904356080 

127 Dương Thị Oanh Tổ trưởng TDP  Tổ viên 0982486712 

128 Nguyễn Văn Quân Tổ phó TDP  Tổ viên 0387860269 

 

Tổ xung kích TDP Chiến Thắng 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ SĐT 

129 Vũ Đình Tuyết BTCB, TB CTMT Tổ trưởng 0904603011 

130 Đào Thị Hoan PBT CB, Tổ trưởng TDP Tổ viên 0382990743 

131 Nguyễn Thị Út Tổ phó TDP Tổ viên 0326618486 
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